<NB> Hai chất điểm mang điện tích q1, q2 khi đặt gần nhau chúng hút nhau. Kết luận nào sau đây đúng?
<$> q1> 0 và q2 > 0.         
<$> q1< 0 và q2 < 0.
    
<$> q1.q2 > 0.

<$> q1.q2 < 0.

<TH> Nếu độ lớn điện tích của hai vật mang điện giảm đi một nửa, đồng thời khoảng cách giữa chúng tăng lên gấp đôi thì lực tương tác điện giữa hai vật sẽ

<$> giảm 2 lần.              

<$> giảm 16 lần.                


<$> giảm 8 lần.                   

<$> không đổi.

<VD> Hai điện tích điểm 
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đặt cách nhau 3 m trong không khí, lực tương tác giữa chúng có độ lớn là
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<VD>  Hai điện tích điểm 
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hút nhau bằng lực có độ lớn 
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 khi đặt trong không khí. Khoảng cách giữa chúng là

<$> 3 cm.


<$> 4 cm.



<$> [image: image10.wmf]2
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<$> [image: image11.wmf]2
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<VD> Hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong chân không, cách nhau một đoạn 4 cm. Lực đẩy tĩnh điện giữa chúng là 
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. Độ lớn mỗi điện tích là
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<VD> Hai quả cầu nhỏ mang điện tích 
[image: image17.wmf]9
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 đặt cách nhau 6 cm trong điện môi thì lực tương tác giữa chúng là 
[image: image19.wmf]5
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. Hằng số điện môi bằng

<$> 3.



<$> 2.


<$> 0,5.




<$> 2,5.

<TH> Phát biểu nào sau đây là không đúng?

<$> Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm điện dương là vật thiếu êlectron.

<$> Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm điện âm là vật thừa êlectron.

<$> Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm điện dương là vật đã nhận thêm các ion dương.

<$> Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm điện âm là vật đã nhận thêm êlectron. 

<VD> Hai quả cầu nhỏ bằng kim loại, giống nhau, tích điện 
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 Cho chúng tiếp xúc nhau, sau đó cho chúng tách ra xa nhau. Điện tích của quả mỗi quả cầu sau tiếp xúc là
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<NB> Công thức xác định công của lực điện trường làm dịch chuyển điện tích q trong điện trường đều E là 
[image: image26.wmf]..
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<$> khoảng cách giữa điểm đầu và điểm cuối.

<$> khoảng cách giữa hình chiếu điểm đầu và hình chiếu điểm cuối lên một đường sức.
<$> độ dài đại số của đoạn từ hình chiếu điểm đầu đến hình chiếu điểm cuối lên một đường sức, tính theo chiều đường sức điện.

<$> độ dài đại số của đoạn từ hình chiếu điểm đầu đến hình chiếu điểm cuối lên một đường sức.
<TH> Một điện tích điểm 
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 di chuyển được đoạn đường 5 cm dọc theo một đường sức, ngược chiều đường sức của điện trường đều có cường độ điện trường 5000 V/m. Công của lực điện thực hiện trong quá trình di chuyển của điện tích q là
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<VDC> Một điện tích 
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 di chuyển trong một điện trường đều có cường độ điện trường 
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 V/m theo một đường gấp khúc 
[image: image34.wmf].
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 Đoạn AB dài 20 cm và vectơ độ dời 
[image: image35.wmf]AB
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 làm với các đường sức điện một góc 
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. Đoạn BC dài 40 cm và vectơ độ dời 
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 làm với các đường sức điện một góc 
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. Tính công của lực điện từ A đến C?
<$> 0,108.10-6 J.

<$> -0,108.10-6 J.

<$> 1,492.10-6 J.

<$> -1,492.10-6 J.
<VDC> Một electron được thả không vận tốc đầu ở sát bản âm, trong điện trường đều giữa hai bản kim loại phẳng, tích điện trái dấu. Cường độ điện trường giữa hai bản là 1000 V/m. Khoảng cách giữa hai bản là 1 cm. Bỏ qua tác dụng của trường hấp dẫn. Tính động năng của electron khi nó đập vào bản dương? Cho 
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<NB> Tìm phát biểu sai về điện trường.
<$> Điện trường tồn tại xung quanh điện tích.
<$> Điện trường tác dụng lực điện lên các điện tích khác đặt trong nó.
<$> Điện trường của điện tích Q ở các điểm càng xa Q càng yếu.
<$> Xung quanh một hệ hai điện tích điểm đặt gần nhau chỉ có điện trường do một điện tích gây ra.
<TH> Một điện tích điểm 
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 đặt tại điểm M trong điện trường, chịu tác dụng của lực điện trường có độ lớn 
[image: image46.wmf]4
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. Cường độ điện trường tại M là
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<NB> Tìm phát biểu sai.
<$> Điện dung của tụ điện đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ điện ở một hiệu điện thế nhất định.
<$> Tụ điện là dụng cụ thường dùng để tích và phóng điện trong mạch.
<$> Tụ điện là một hệ hai vật dẫn đặt gần nhau và cách nhau bởi một lớp cách điện.
<$> Điện tích Q mà tụ điện tích được tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế đặt giữa hai bản của nó.

<TH> Một tụ điện có điện dung 
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 được tích điện ở hiệu điện thế U. Biết điện tích của tụ là 
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 Hiệu điện thế U là

<$>
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<NB> Chọn phát biểu đúng

<$> Dòng điện không đổi là dòng điện có chiều không thay đổi.

<$> Dòng điện không đổi là dòng điện có chiều thay đổi theo thời gian.

<$> Dòng điện là dòng chuyển dời của các điện tích.

<$> Dòng điện không đổi là dòng điện có chiều và cường độ không thay đổi theo thời gian.

<NB> Ngoài đơn vị ampe (A), đơn vị cường độ dòng điện có thể là

<$> culông (C).      




<$> vôn (V).
<$> culông trên giây (C/s).     


<$> jun (J).
<TH> Một điện lượng 
[image: image57.wmf]3
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dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong khoảng thời gian 2 s. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này là
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<NB> Một pin Vôn-ta có suất điện động 1,2 V, công của pin này sản ra khi có một điện lượng 27 C dịch chuyển qua pin là
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[image: image62.wmf]34,2 mJ
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<NB> Công suất của nguồn điện được xác định theo công thức
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<TH> Một bộ acquy có suất điện động 20 V. Khi được mắc vào mạch điện, trong thời gian 5 s, acquy sinh ra một công là 700 J. Cường độ dòng điện chạy qua acquy khi đó là
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[image: image70.wmf]3,5 A
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<NB>Trong một mạch kín gồm nguồn điện có suất điện động 
[image: image74.wmf]x

, điện trở trong r và mạch ngoài có điện trở R. Hệ thức nêu lên mối quan hệ giữa các đại lượng trên với cường độ dòng điện I chạy trong mạch là
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<NB> Theo định luật Ôm cho toàn mạch thì cường độ dòng điện cho toàn mạch

<$> tỉ lệ nghịch với suất điện động của nguồn.

<$> tỉ lệ nghịch với điện trở trong của nguồn.

<$> tỉ lệ nghịch với điện trở ngoài của mạch.

<$> tỉ lệ nghịch với tổng điện trở trong của nguồn và điện trở ngoài của mạch.

<TH> Cho mạch điện gồm nguồn điện có suất điện động là 8 V, điện trở trong 
[image: image79.wmf]1 ,
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 điện trở mạch ngoài 
[image: image80.wmf]3 .

W

 Bỏ qua điện trở các đoạn dây nối. Cường độ dòng điện qua mạch chính là

<$> 
[image: image81.wmf]0,5 A
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[image: image84.wmf]2 A
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<VDC> Một bóng đèn Đ (220 V – 100 W) được mắc vào mạng điện có hiệu điện thế 200 V. Biết một kW.h là 1500 đồng. Số tiền phải trả trong một tháng (30 ngày) nếu sử dụng đèn mỗi ngày 2 giờ gần nhất với giá trị nào sau đây?
<$> 7500 đồng.           
<$> 15000 đồng.          



<$> 9000 đồng.          

<$> 75000 đồng.           

<VDC> Cho mạch điện gồm pin có suất điện động là 
[image: image85.wmf]6 V

, điện trở trong 
[image: image86.wmf]1 
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 mắc với biến trở R tạo thành mạch kín. Điều chỉnh R để công suất trên R cực đại. Tính công suất cực đại cực đại trên R khi đó?
<$>
[image: image87.wmf]6 W
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[image: image90.wmf]8 W
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<NB> Có 10 nguồn giống nhau mắc nối tiếp, mỗi nguồn có suất điện động 
[image: image91.wmf]x

và điện trở trong r. Khi đó suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn này là
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<TH> Cho 3 nguồn điện giống nhau, mỗi nguồn có suất điện động là 2 V, điện trở trong là 
[image: image96.wmf]1 
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, được mắc song song với nhau. Khi đó suất điện động và điện trở trong bộ nguồn này là
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<NB> Sự phụ thuộc của điện trở suất vào nhiệt độ có biểu thức
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<TH> Một mối hàn của cặp nhiệt điện có hệ số nhiệt điện 
[image: image105.wmf]65 
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 đặt trong không khí ở 
[image: image106.wmf]o
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, còn mối kia được nung nóng đến nhiệt độ 
[image: image107.wmf]o
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. Suất nhiệt điện của cặp này là
<$> 
[image: image108.wmf]13,9 mV.

  

 
<$> 
[image: image109.wmf]14,95 mV.



 
<$> 
[image: image110.wmf]13,87 mV.

 


<$> 
[image: image111.wmf]13,78 mV.


<TH> Một dây bạch kim ở 
[image: image112.wmf]o
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 có điện trở suất 
[image: image113.wmf]-8
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. Hệ số nhiệt điện trở không đổi bằng 
[image: image114.wmf]-3-1
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. Điện trở suất của dây bạch kim này ở 
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[image: image119.wmf]-8
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<NB> Phát biểu nào sau đây là đúng?

<$> Dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển dịch có hướng của các iôn âm, electron đi về anốt và iôn dương đi về catốt.

<$> Dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển dịch có hướng của các electron đi về anốt và các iôn dương đi về catốt.

<$> Dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển dịch có hướng của các iôn âm đi về anốt và các iôn dương đi về catốt.

<$> Dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển dịch có hướng của các electron đi về từ catốt về anốt, khi catốt bị nung nóng.

<TH> Một bình điện phân chứa dung dịch bạc nitrat có đương lượng điện hóa là 
[image: image120.wmf]-3

1,118.10 g/C

. Cho dòng điện có điện lượng 
[image: image121.wmf]180 C

 đi qua thì khối lượng chất được giải phóng ra ở điện cực là

<$> 
[image: image122.wmf]0,56364 g.


<$> 
[image: image123.wmf]0,53664 g.


<$> 
[image: image124.wmf]0,429 g.

 
            
<$> 
[image: image125.wmf]0,20124 g.


<VD> Cho dòng điện chạy qua bình điện phân đựng dung dịch muối của niken, có anôt làm bằng niken, biết nguyên tử khối và hóa trị của niken lần lượt bằng 58,71 g/mol và 2. Trong thời gian 16 phút 5 giây, dòng điện 10 A đã sản ra một khối lượng niken bằng

<$> 
[image: image126.wmf]5,8710 g.


<$> 
[image: image127.wmf]0,0638 g.



<$> 
[image: image128.wmf]6,3888 g.



<$> 
[image: image129.wmf]2,9355 g.

 
<VD> Cho dòng điện chạy qua bình điện phân chứa dung dịch CuSO4, có anôt bằng Cu. Biết rằng đương lượng hóa của đồng 
[image: image130.wmf]-7

3,3.10 kg/C.

 Để trên catôt xuất hiện 
[image: image131.wmf]0,33 kg

đồng thì điện tích dịch chuyển qua bình phải bằng

<$> 
[image: image132.wmf]5

10C.

             
<$> 
[image: image133.wmf]6

10C.



<$> 
[image: image134.wmf]6

5.10C.

          
<$> 
[image: image135.wmf]7

10C.


<VD> Chiều dày của lớp Niken phủ lên một tấm kim loại là 
[image: image136.wmf]d=0,05 mm

 sau khi điện phân trong 30 phút. Diện tích mặt phủ của tấm kim loại là 
[image: image137.wmf]2

30 cm.

 Cho biết Niken có khối lượng riêng là 
[image: image138.wmf]33

ρ=8,9.10 kg/m

, nguyên tử khối A = 58 g/mol và hoá trị n = 2. Cường độ dòng điện qua bình điện phân là

<$> 
[image: image139.wmf]2,5 

μA.

I

=

         
<$> 
[image: image140.wmf]2,5 mA.

I

=


<$> 
[image: image141.wmf]250 A.

I

=

          
<$> 
[image: image142.wmf]2,5 A.

I

=


<VD> Một bình điện phân chứa dung dịch bạc nitrat (AgNO3) có anot bằng bạc. Biết bạc (Ag) có khối lượng mol nguyên tử 
[image: image143.wmf]108 g/mol

A

=

 và hoá trị 
[image: image144.wmf]1

n

=

. Nếu hiệu điện thế giữa hai cực của bình là 
[image: image145.wmf]10 V

và sau 16 phút 5 giây có 
[image: image146.wmf]4,32 g

 bạc bám vào anot thì điện trở của bình là

<$>
[image: image147.wmf]2,5 

Ω.


<$>
[image: image148.wmf]25 

Ω.


<$>
[image: image149.wmf]5 

Ω.


<$>
[image: image150.wmf]50 

Ω.


<NB> Dòng điện trong chất khí là dòng dịch chuyển có hướng của các

<$> electron theo chiều điện trường.
<$> ion dương theo chiều điện trường và ion âm ngược chiều điện trường.
<$> ion dương theo chiều điện trường, ion âm và electron ngược chiều điện trường.
<$> ion dương ngược chiều điện trường, ion âm và electron theo chiều điện trường.
<NB> Để tạo ra chất bán dẫn loại n, người ta pha thêm tạp chất. Cách pha tạp chất đúng là

<$> 
[image: image151.wmf]GeAs

+

.

<$> 
[image: image152.wmf]GeIn

+

.

<$> 
[image: image153.wmf]GeS

+

.
<$> 
[image: image154.wmf]GePb

+

.
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